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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  27/7/2021 Trichinella is a zoonotic food-borne parasite, distributed worldwide. 

Wild boars, dogs, cats and raptors are infected with Trichinella due to 

ingestion of carcasses and/or meat contaminated with Trichinella 

larvae. Humans are infected as accidental consuming of 

raw/undercooked meat with Trichinela larvae. Dak Lak province has 

favorable climatic conditions, pig raising methods and practices of 

local residents for the circulation of Trichinella. Currently, there is no 

information on the prevalence of Trichinella in the province, it is thus 

necessary to determine the prevalence of Trichinella in pigs in Dak 

Lak province. Ultilization of artificial digestion method for  muscle 

samples collected from 835 captive and free-range pigs in Buon Don, 

Krong Nang and M'Drăk district, the results showed that none of the 

samples had the presence of Trichinella. However, the true prevalence 

of Trichinella infection in pigs in the province estimated ultilizing 

Bayesian approach was from 0.38 (95% CrI: 0.02 - 1.29) to 2.44% 

(95% CrI: 0. 12 - 9.23%. A highly sensitive diagnostic method should 

be ultilized to determine accurately the prevalence of Trichinella in 

Dak Lak province in the next studies. 
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ƯỚC TÍNH TỶ LỆ NHIỄM TRICHINELLA Ở LỢN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  27/7/2021 Trichinella là ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người qua 

đường thực phẩm, phân bố trên toàn thế giới. Lợn rừng, chó, mèo và 

chim ăn thịt bị nhiễm Trichinella do ăn xác, thịt động vật nhiễm 

Trichinella. Người bị nhiễm do ăn phải thịt tái/sống có ấu trùng 

Trichinela. Tỉnh Đắk Lắk có điều kiện khí hậu, phương thức chăn 

nuôi lợn và tập quán của người bản địa thuận lợi cho lưu hành 

Trichinella. Hiện tại, không có thông tin nào về sự lưu hành của 

Trichinella trên địa bàn tỉnh; do đó cần thiết xác định sự lưu hành 

Trichinella ở lợn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sử dụng phương pháp 

xét nghiệm tiêu cơ cho mẫu cơ lấy từ 835 lợn nuôi nhốt, thả rông trên 

3 huyện Buôn Đôn, Krông Năng và M’Drăk, kết quả cho thấy không 

xác định được mẫu nào có sự hiện diện của Trichinella. Tuy nhiên, 

bằng phương pháp tiếp cận Bayesian cho thấy tỷ lệ nhiễm thực 

Trichinella ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh được ước tính dao động từ 

0,38 (95% CrI: 0,02 - 1,29) đến 2,44% (95% CrI: 0,12 - 9,23%). 

Trong các nghiên cứu tiếp theo phương pháp chẩn đoán có độ nhạy 

cao cần được áp dụng để xác định chính xác hơn sự lưu hành của 

Trichinella trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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1. Giới thiệu 

Giun tròn Trichinella là kí sinh trùng lây truyền từ động vật sang người qua thịt, phân bố trên 

toàn thế giới. Vật nuôi và động vật hoang dã như thú, chim, bò sát và loài gặm nhấm là vật chủ 

cuối cùng của Trichinella. Lợn rừng, chó, mèo và chim ăn thịt bị nhiễm do ăn xác, thịt động vật 

nhiễm Trichinella. Người bị nhiễm do ăn phải thịt tái/sống có ấu trùng Trichinela. Các dấu hiệu 

lâm sàng ở động vật bị nhiễm bệnh không rõ ràng. Người nhiễm Trichinella có triệu chứng 

không điển hình như sốt cao, đau cơ và phù nề vùng mắt [1]. 

Các báo cáo cho biết, khu vực Đông Nam Á có sự lưu hành của Trichinella. Loài ký sinh này 

là nguyên nhân gây ra nhiều đợt dịch ở các vùng miền núi của Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt 

Nam và Tây Nam Trung Quốc [2]-[5]. Ở Việt Nam, qua tổng hợp cho thấy, tại Tây Bắc có ít nhất 

4 đợt dịch ở người với 88 người mắc trong hơn 15 năm qua [6]. Trong những tỉnh bị ảnh hưởng, 

Sơn La và Điện Biên có 20% lợn thả rông, 3,2% lợn rừng (n = 62), 2,8% chuột (n = 820) và 4% 

chó (n = 125) có kháng thể kháng Trichinella [7], [8]. Điều ngạc nhiên là không có mẫu huyết 

thanh nào dương tính trong tổng số 261 lợn rừng nuôi nhốt tại 7 trang trại và trong 98 mẫu huyết 

thanh mèo được xét nghiệm trong cùng khu vực [9]. Ổ dịch do Trichinella ở người tại khu vực 

này có liên quan đến việc tập quán ăn thịt lợn tái/sống hoặc thịt thú rừng [10]. Tại Điện Biên, Sơn 

La, Yên Bái và Thanh Hóa nơi có ổ dịch Trichinella, người dân có thói quen ăn thịt lợn/lợn rừng 

tái/sống và tập quán thả rông lợn. Ở các vùng khác của Việt Nam, bao gồm cả Tây Nguyên, 

không có thông tin nào về sự lưu hành của Trichinella. 

Đắk Lắk có điều kiện khí hậu và phương thức nuôi lợn và tập quán ăn uống thuận lợi cho sự 

lưu hành Trichinella. Toàn tỉnh có khoảng 700 – 800 ngàn lợn thịt [11]. Ở vùng nông thôn có 

khoảng 16.000 lợn được nuôi thả rông. Nhu cầu tiêu thụ thịt heo thả rông đang tăng nhanh; nhu 

cầu thị trường liên tỉnh đối với thịt lợn thả rông tăng từ 170% lên 210% trong những năm gần đây 

[12]. Lợn thả rông thường được bán trực tiếp từ người nuôi cho người tiêu dùng. Hoạt động giết 

mổ đa phần được diễn ra tại các hộ gia đình và không được kiểm tra bởi cơ quan thú y. Thêm vào 

đó, thói quen ăn thịt và thịt lợn tái/sống khá phổ biến ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, điều 

này làm tăng nguy cơ nhiễm Trichinella. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định sự lưu hành 

Trichinella ở lợn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bằng phương pháp tiêu cơ. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm nghiên cứu và lấy mẫu 

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019 tại huyện Krông Năng, M’Drăk và 

huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Những huyện này được chọn làm địa điểm nghiên cứu dựa trên 

sự khác biệt về đặc điểm địa lý. M’Drăk nằm ở phía đông của tỉnh với độ cao trung bình so với 

mặt nước biển từ 400 - 500 m. Khu vực này có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình của vùng 

duyên hải miền Trung Việt Nam. Krông Năng ở phía Bắc với độ cao 800 m. Buôn Đôn nằm ở 

phía Tây, có độ cao trung bình 330 m và có khí hậu nóng và khô.  

Có hai phương thức chăn nuôi ở các huyện này: Chăn nuôi bán công nghiệp và chăn nuôi nhỏ 

lẻ (hộ gia đình). Các trang trại nuôi bán công nghiệp nuôi từ 20 - 60 lợn thịt, thức ăn gồm 80% 

thức ăn công nghiệp và 20% thức ăn là phụ phẩm nông nghiệp. Lợn từ các trang trại này được 

bán cho các thương lái và được kiểm tra vệ sinh thú y tại các lò giết mổ địa phương. Chăn nuôi 

hộ gia đình có từ 1 đến 2 lợn nái hoặc ít hơn 10 lợn thịt. Lợn nuôi tại các hộ chăn nuôi gia đình 

(dân tộc thiểu số) được thả tự do để tìm kiếm thức ăn, không được cho ăn thường xuyên; thức ăn 

dư thừa của người và các phụ phẩm nông nghiệp là nguồn thức ăn chính của đối tượng này. Thịt 

lợn được bán cho người tiêu dùng thông qua người giết mổ ở buôn, xã. Thêm vào đó, lợn thường 

được bán trực tiếp từ người nuôi cho người tiêu dùng. 

Các mẫu cơ cho nghiên cứu được thu thập từ lợn giết mổ tại: i) lò mổ của mỗi huyện; ii) từ 

các hộ gia đình và điểm giết mổ nhỏ. Lợn sau khi giết mổ được lấy khoảng 10 đến 100 g cơ ở 

những cơ quan đích ký sinh của ấu trùng Trichinella như: chân cơ hoành, cơ lưỡi và cơ má [13]. 
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Thông tin về độ tuổi, tính biệt, nguồn gốc (lợn nuôi hay lợn rừng), phương thức sản xuất (kinh 

doanh, tự cung tự cấp), phương thức nuôi (nuôi nhốt hay thả rông) được thu thập từ các thương 

lái (trong trường hợp lợn được giết mổ tại lò mổ), người chăn nuôi nhỏ, hoặc người tiêu dùng 

(trong trường hợp lợn được giết tại hộ gia đình và điểm giết mổ). 

2.2. Phương pháp tiêu cơ tìm Trichinella 

Mẫu cơ hoành, cơ lưỡi và cơ má từ 5 lợn gộp thành một mẫu được xét nghiệm theo phương 

pháp của Gamble et al. (2000) [14]. Theo đó, mẫu cơ từ mỗi lợn (mẫu đơn, 20 g) được lọc bỏ mô 

mỡ và thái nhỏ. Một trăm gram (100 g) mẫu cơ từ 5 lợn (mẫu gộp) được đồng nhất bằng máy say. 

Mỗi mẫu gộp 100 g sau đó được tiêu hóa trong 2 lít pepsin-hydrochloric acid 1% (pepsin 1:10 

NF Sigma Aldrich; hydrochloric acid 37% Merk) và lắc đều trong 40 phút ở 46oC. Hỗn dịch thu 

được, được lọc qua lưới lọc có độ mở 180 µm để giữ lại mô chưa được tiêu hóa và tiếp tục qua 

lưới lọc 20 µm để giữ lại Trichinella. Lưới 20 µm chứa cặn và Trichinella được rửa nhẹ nhàng 

bằng nước ấm cho đến khi sạch dịch tiêu hóa. Chất cặn còn lại cho vào đĩa petri chia ô có nắp 

đậy sau đó thêm 20 ml nước. Chất cặn này dùng để kiểm tra ấu trùng Trichinella dưới kính hiển 

vi độ phóng đại 20x. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Do tiêu cơ là phương pháp xét nghiệm có độ nhạy thấp, đặc biệt khi động vật có cường độ 

nhiễm thấp [15], tỷ lệ nhiễm thực (TP) của Trichinella theo phương pháp xét nghiệm mẫu gộp 5 

trong nghiên cứu này được ước tính dựa theo phương pháp tiếp cận Bayesian. Cách tiếp cận 

Bayesian tính toán cho sự không chắc chắn của phương pháp xét nghiệm tiêu cơ theo mẫu gộp. 

Trong đó, Se và Sp lần lượt là độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp xét nghiệm mẫu đơn; Sep 

và Spp lần lượt là độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp xét nghiệm mẫu gộp; np là số lượng 

các mẫu gộp, AP là tỷ lệ nhiễm biểu kiến và n là số lượng mẫu đơn trong một mẫu gộp. Phân 

phối xác suất của số lượng mẫu gộp dương tính là: x |(TP, Sep, Spp) ~ binomial (np, AP) [16]. AP, 

Sep và Spp được tính toán theo Devleesschauwer cho ước tính TP của xét nghiệm mẫu gộp theo 

lệnh truePrevPools, gói Prevalence trong R [17]:    

 AP = Sep × (1 – [1-TP]n) + (1 – Spp × [1 – TP]n)  (1) 

 Sep = 1 – (1 – Se)nTP × Sp
n(1-TP) (2) 

 Spp   = Spn (3) 

Để ước tính TP của Trichinella ở từng cá thể lợn (mẫu đơn), xác suất tiền nghiệm cho Se và 

Sp của phương pháp tiêu cơ được sử dụng. Do có sự không chắc chắn về tỷ lệ nhiễm thực của 

Trichinella, do đó TP được giả định tuân theo phân phối Beta, TP ~ beta (1,1). Thuật toán 

Markov Monte Carlo (MCMC) sử dụng để trích xuất các ước tính hậu nghiệm của TP trong 

chương trình WinBUGS [18], [19]. Trong WinBUGS, trình lấy mẫu MCMC được chạy trong 

20.000 lần lặp lại; trong đó, 1.000 mẫu lặp lại đầu tiên được loại bỏ. Điểm ước tính và khoảng tin 

cậy 95% (CrI) được lấy là giá trị trung vị và bách phân vị 2,5% và 97,5% của phân phối hậu 

nghiệm của TP. Do Se của phương pháp tiêu cơ có sự biến đổi lớn, việc phân tích dựa vào: TP 

được ước tính theo giả định; Se có các giá trị dao động từ 10 đến 100% với mức tăng 10% hoặc 

thu được từ các nghiên cứu trước [15]. Trong tất cả các ước tính TP, giá trị Sp của phương pháp 

tiêu cơ được giả định là 100%. Phân tích thống kê được thực hiện bằng cách sử dụng gói 

R2WinBUGS [20] trong R [17]. 

3. Kết quả và bàn luận 

Trong tổng số 835 mẫu thịt lợn: 202 (24%), 334 (40%) và 298 (36%) lần lượt được lấy từ các 

huyện Krông Năng, M’Drắk và Buôn Đôn. Mẫu cơ lấy từ lợn nuôi nhốt chiếm 87% (n = 730) và 

lợn thả rông chiếm 13% (n = 105) của mẫu nghiên cứu. Trong số lợn nuôi nhốt, 12% (n = 84) 

được nuôi trong các hộ gia đình, 4% (n = 26) là lợn rừng và 85% (n = 620) là lợn nuôi thương 

phẩm. Tất cả lợn thả rông đều được nuôi bởi hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Phương pháp tiêu cơ mẫu gộp 
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không xác định được sự hiện diện của ấu trùng Trichinella trong tất cả 835 mẫu. Tuy nhiên, ước 

tính tỷ lệ nhiễm thực của Trichinella ở lợn trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo 

phương pháp tiếp cận Bayesian dao động từ 0,38% (95% CrI: 0,02 - 1,92%) đến 2,44% (95% 

CrI: 0,12 - 9,23%) (Bảng 1, Hình 1). 

Bảng 1. Ước tính tỷ lệ thực lợn nhiễm Trichinella tại tỉnh Đắk Lắk theo phương pháp tiêu cơ tương ứng 

với độ nhạy (Se) từ 10 – 100% 

Độ nhạy, Se (%) Tỷ lệ nhiễm thực, TP (%) 95% CrI 

100 0,38 0,02 - 1,29 

92 a 0,52 0,02 - 1,86 

88 a 0,54 0,02 - 1,95 

72 a 0,68 0,03 - 2,42 

60 0,84 0,04 - 2,74 

50 0,84 0,05 - 3,03 

40 1,06 0,06 - 3,96 

30 1,27 0,07 - 4,58 

20 1,71 0,06 - 6,65 

10 2,44 0,12 - 9,23 

Chú thích: a Độ nhạy của phương pháp tiêu cơ theo Cuttell (2013)[15] 

 
Hình 1. Ước tính tỷ lệ thực lợn nhiễm Trichinella tại tỉnh Đắk Lắk theo phương pháp tiêu cơ tương ứng với 

độ nhạy (Se) từ 10 – 100%. Vùng đậm màu biểu thị độ tin cậy 95% của ước tính 

 

Mặc dù điều kiện khí hậu, phương thức chăn nuôi ở tỉnh Đắk Lắk thuận lợi cho sự lưu hành 

Trichinella, chúng tôi không tìm thấy sự hiện diện của Trichinella trong các mẫu xét nghiệm 

bằng phương pháp tiêu cơ. Giải thích kết quả này, theo chúng tôi là do phương pháp tiêu cơ có độ 

nhạy và ngưỡng phát hiện ấu trùng/gram cơ thấp. Theo Li và cộng sự (2010) [21] phương pháp 

tiêu cơ có độ nhạy là 61%; tức trong 100 mẫu cơ thực nhiễm phương pháp này chỉ xác định được 

61 mẫu có sự hiện diện của ấu trùng Trichinella. Thêm vào đó, giới hạn phát hiện của phương 

pháp tiêu cơ là ≥ 3 ấu trùng/gram thịt, tức là phương pháp này không thể phát hiện Trichinella 
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trong mẫu thịt khi chỉ có từ 1-2 ấu trùng/gram. Mặc dù phương pháp tiêu cơ được coi là phương 

pháp khẳng định sự nhiễm Trichinella, giới hạn phát hiện của phương pháp này là ≥ 3 ấu trùng 

trong mỗi gram cơ; trong khi đó, phương pháp PCR có thể phát hiện 0,1 ấu trùng/gram cơ [22], 

[23]. Trong một khảo sát được tiến hành bởi Vũ Thị Nga và cộng sự (2010) [7] tại tỉnh Sơn La, 

trong 206 mẫu thịt được xét nghiệm bằng phương pháp PCR, ấu trùng Trichinella được phát hiện 

trong 11 mẫu với cường độ nhiễm là 0,04 đến 0,38 ấu trùng Trichinella trong 1 gram cơ. Do đó, 

trong nghiên cứu của chúng tôi, nếu sự hiện diện của ấu trùng Trichinella trong 1 gram cơ là 1 – 

2 ấu trùng thì những mẫu có cường độ nhiễm thấp này sẽ bị bỏ qua [24]. Như vậy, trong các 

nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt trong các nghiên cứu điều tra dịch tễ cần sử dụng các phương pháp 

xét nghiệm có độ nhạy cao hơn (như ELISA hay PCR). 

Giả sử Se của phương pháp tiêu cơ dao động từ 10% đến 92% và Sp là 100% (do Se của 

phương pháp thay đổi rất lớn), tỷ lệ thực nhiễm Trichinella ở lợn tại ba huyện Buôn Đôn, Krông 

Năng và M’Drăk có thể dao động từ 0,52% (95% CrI: 0,22 -  1,9%) đến 2,4% (95% CrI: 0,12 - 

9,2%) (Bảng 1, Hình 1). Nếu Se của phương pháp tiêu cơ là 100%, ước tính tỷ lệ thực lợn nhiễm 

Trichinella là 0,38% (95% CrI: 0,02 - 1,3%). Nghiên cứu tại Argentina và Mexico cho thấy, 

Trichinella là một bệnh địa phương, tỷ lệ lợn nuôi thương phẩm nhiễm Trichinella được xác định 

bằng phương pháp tiêu cơ thường thấp hơn 1% [25], [26]. Điều này cho thấy, ngay cả ở những 

vùng dịch tễ của Trichinella, xác suất phát hiện Trichinella bằng phương pháp tiêu cơ cũng rất 

thấp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về sự lưu hành của Trichinella ở lợn tại tỉnh Đắk Lắk là 

phù hợp với các nghiên cứu ở Argentina và Mexico. 

4. Kết luận 

Mặc dù tỉnh Đắk Lắk có điều kiện môi trường và phương thức chăn nuôi lợn thuận lợi cho sự 

lưu hành Trichinella, chúng tôi chưa phát hiện được ấu trùng của Trichinella trong quần thể lợn 

bằng phương pháp tiêu cơ. Tuy nhiên, bằng cách tiếp cận Bayesian cho thấy tỷ lệ nhiễm thực 

Trichinella trong quần thể lợn tại tỉnh Đắk Lắk dao động từ 0,38% đến 2,44%. Các nghiên cứu 

tiếp theo sử dụng các công cụ chẩn đoán huyết thanh học hoặc phân tử học có độ nhạy cao sẽ góp 

phần ước tính tỷ lệ lưu hành Trichinella chính xác hơn ở Đắk Lắk. 
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